
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TTYT HUYỆN VÂN ĐỒN 
 

Số: 193/TTYT-KD 

V/v đề nghị cung cấp thông tin vật tư 

y tế thông thường phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vân Đồn, ngày 04 tháng 7 năm 2022 

  

 Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh  

   

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc 

hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo 

đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; 

Để xây dựng giá danh mục vật tư y tế thông thường, phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2022 được đảm bảo, chính xác, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn 

đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá thông tin theo phụ lục đính kèm công văn này. 

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn xin thông báo để các đơn vị cung cấp số liệu 

yêu cầu trên (có thể gửi bản scan file mềm qua email: 

Khoaduoc@vandonhospital.com) và gửi bản cứng tới Khoa Dược, Trung tâm Y tế 

Vân Đồn, địa chỉ Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trước 16 

giờ ngày 15/7/2022 để Trung tâm Y tế tổng hợp xây dựng danh mục theo quy định. 

Trân trọng sự hợp tác của các đơn vị. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KD. 

 

 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Bùi Thị Thuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: 

(Kèm theo công văn số:193/TTYT-KD ngày 04/7/2022 của TTYT huyện Vân Đồn) 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Xuất xứ, ký mã hiệu, 

nhãn mác của sản phẩm 
Quy cách đóng gói 

Số lượng dự 

trù 

1 Bông y tế thấm nước Bông y tế Túi 1kg 5 

2 
Băng cuộn y tế 

10cm x 5m 
Băng cuộn y tế 10cm x 5m Túi 10 cuộn 200 

3 Gạc cầu  Gạc cầu fi 40 * 2 lớp Túi 500 cái 1.000 

4 Bơm tiêm nhựa 1ml 
Bơm tiêm sử dụng một lần 

1ml/cc 
Hộp 100 cái 1.000 

5 Bơm tiêm nhựa 3ml 
Bơm tiêm sử dụng một lần 

3ml/cc 
Hộp 100 cái 3.000 

6 
Bơm tiêm nhựa 

50ml 

Bơm tiêm sử dụng một lần 

50ml/cc 
Hộp 25 cái 100 

7 
Kim luồn tĩnh mạch 

an toàn các số 

INTROCAN SAFETY 

G24.VASOFIX SAFETY 

FEP 18G, 20G, 22G 

Hộp 50 cái 200 

8 
Găng khám bệnh 

các cỡ 

Găng tay cao su có bột các 

cỡ 
Hộp 50 đôi 5.000 

9 
Găng tay phẫu thuật 

các cỡ 
Găng tay phẫu thuật các cỡ Hộp 50 đôi 600 

10 
Sonde foley 2 đường 

số 12, 14,16,18,20 

Foley 2 way 12 26127; 

Foley 2 way 14 26147; 

Foley 2 way 16 26167; 

Foley 2 way 18 26187; 

Foley 2 way 20 26207 

Túi 1 cái 200 



11 
Sonde hút dịch các 

số 
Suction tube Túi 1 cái 100 

12 
Viên nén khử khuẩn 

 

Presept Effervescent 

Disinfectant Tablets SPR25 

 

Hộp 100 viên 500 

13 Băng chỉ thị nhiệt Băng chỉ thị nhiệt Túi 1 cuộn 10 

14 
Gạc phẫu thuật 

30*40*8 lớp 

Gạc phẫu thuật 30*40*8 

lớp 
Túi 5 miếng 500 

15 Huyết áp kế đồng hồ Huyết áp kế đồng hồ Hộp 1 cái 3 

16 Nhiệt kế y học  Nhiệt kế y học Hộp 12 cái 24 

17 Sond nelaton số 14 Sond nelaton số 14 Túi 1 cái 50 

18 

Dung dịch làm sạch 

dụng cụ y tế 

(Cidezyme) 

Weiman Products LLC 

USA 
Chai 1 lít 5 

19 

Hóa chất khử khuẩn 

mức độ cao (Cidex 

OPA) 

Systagenix Wound 

Management Limited 

United Kingdom 

Can 5 lít 4 

20 

Hóa chất khử khuẩn 

mức độ cao 

Steranios 2% 

Steranios 2% Can 5 lít 5 

21 Giấy in siêu âm Giấy in siêu âm Hộp 5 cuộn 20 
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